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Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ 

đồng)

Trading 

value 

(bil.dongs)

1,111.18 8.61 0.78 13,600.66

1,125.07 11.12 1.00 6,052.20

1,413.31 12.86 0.92 5,248.33

1,168.06 11.31 0.98 1,820.75

1,069.79 10.30 0.97 11,300.52

1,074.15 10.35 0.97 13,121.27

1,720.66 16.84 0.99 14,396.01

1,563.00 -4.13 -0.26 684.50

779.10 -7.46 -0.95 1,213.44

538.13 6.16 1.16 178.30

1,258.24 23.98 1.94 5,700.89

1,578.32 27.17 1.75 8.13

649.40 12.57 1.97 1,969.74

2,626.47 -1.54 -0.06 190.16

1,598.44 21.71 1.38 1,604.60

983.51 -3.38 -0.34 1,368.84

892.40 5.71 0.64 202.51

1,712.29 13.37 0.79 3,394.17

1,638.78 37.39 2.33 5,426.77

1,683.84 32.09 1.94 5,700.89

1,724.26 11.37 0.66 3,200.89

1,812.56 17.85 0.99 9,500.62

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 SHB 46,714,529 LBM 7.00% SFC -7.00%

2 HPG 28,412,407 VAF 6.99% SRF -6.45%

3 VPB 28,198,258 TDW 6.96% TCM -6.19%

4 STB 25,365,079 THI 6.95% ILB -5.71%

5 VND 23,208,592 PTL 6.94% DTL -5.43%

Nội dung

Contents
% %

KLGD (ck)

Trading vol. 

(shares)

5.59% 5.60%

VNREAL

VNUTI

VNCOND

VNCONS

VNENE

VNFIN

VNIND

VNIT

VNMAT

VNHEAL

VNFINSELECT

KLGD (ck)

Trading vol. (shares)

VNSI

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

41,831,650 41,954,469 -122,819

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 

VNINDEX

VN30

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

VNMIDCAP

VNSMALLCAP

VN100

VNALLSHARE

VNXALLSHARE

VNX50

Tổng 748,614,963 13,605

VNDIAMOND

VNFINLEAD

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Mua

Buying

Bán

Selling

Mua-Bán

Buying-Selling

Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

STT

No.

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Khớp lệnh

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Nội dung

Contents

653,777,043 11,739

Thỏa thuận 94,837,920 1,866



GTGD (tỷ 

đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

9.19% 10.07%

STT

1 HPG 10,921,413 MWG 490,052,590 HPG

2 MWG 9,920,100 VNM 405,929,651 SSI

3 ST8 6,421,767 HPG 239,616,263 STB

4 VNM 5,245,399 VCB 139,245,029 POW

5 SSI 5,085,054 SSI 107,299,234 VND

STT Mã CK

1 CSV

2 E1VFVN30

3 FUEVFVND

119,137,841

96,114,376

74,148,042

66,361,231

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Sự kiện

CSV giao dịch không hưởng quyền - tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 13/02/2023.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 310/01/2023. 

FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 310/01/2023. 

3. Sự kiện doanh nghiệp

1,250

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

150,315,749

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)

1,370 -120


